
SỞ Y TẾ KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM Y TÉ KIÊN HẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/lựO/TTYT Kiên Hai, ngày ALtháng 6 năm 2024
V/v phân phối PTTT miên phi. sô 
quan lý sức khoe người cao tuôi, 

tờ rơi các chương trình đề án 
công tác dân sổ năm 2024

Kính gửi: Trạm Y tế các xã.

Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-TTYT, ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Trung 
tâm Y tế về thực hiện công tác Dân số và phát triển năm 2024;

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-TTYT, ngày 27 tháng 5 năm 2024 của 
Trung Y tế về triển khai tố chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khởe sinh sản, kê hoạch hóa gia đình và nâng cao chất 
lượng dân số tại vùng có mức sinh thâp năm 2024;

Căn cứ Ke hoạch sổ 112/KH-TTYT, ngày 27 tháng 5 năm 2024 của 
Trung tâm Y tế về thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 
năm 2024;

Căn cứ Kế hoạch số 113/KH-TTYT, ngày 28 tháng 5 năm 2024 của 
Trung tâm Y tế về thực hiện Tư vấn khám sức khoe tiền hôn nhân và tầm soát, 
chấn đoán điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh 2024;

Thực hiện công văn số 65, ngày 03 tháng 6 năm 2024 cuả Chi cục DS- 
KHHGĐ tỉnh về việc phân phối PTTT miễn phí, số quản lý sức khỏe người cao 
tuổi, tờ rơi các chương trình đề án công tác dân sổ năm 2024;

Trung tâm Y tế thông báo đến các khoa/phòng; Trạm y tế các xã nội dung 
cần phối họp thực hiện như sau:

1. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
- Tiếp nhận và theo dõi số lượng phương tiện tránh thai nhập kho, xuất 

kho, thẻ kho, tồn tuyến dưới, hạn sử dụng và có kế hoạch phân phối kịp thời cho 
các xã, sử dụng hàng tháng.

- Thực hiện việc kiêm kê kho định kỳ hàng quý (đối chiếu số lượng 
phương tiện tránh thai tồn thực tế và tồn trên số sách theo quy định mẫu hướng 
dẫn).

- Tăng cường giám sát chặt chẽ việc sử dụng, đảm bảo tốt các khâu quản 
lý, cung cấp phương tiện tránh thai miễn phí đúng đối tượng.

- Kiếm tra số sách quản lý đối tượng sử dụng các loại phương tiện tránh 
thai, theo dõi, cấp phát, báo cáo định kỳ hàng tháng về Chi cục Dân số - 
KHHGĐ theo đúng thời gian quy định.

2. Phòng Dân số-TTGDSK
Phối họp với Khoa CSSKSS
- Theo dõi số lượng phương tiện tránh thai do Chi cục Dân số - KHHGĐ 

tỉnh cấp về huyện và"£ố lượng PTTT huyện phân phối cho các xã sử dụng hàng 
tháng.



- Giám sát chặt chẽ việc sử dụng, đảm bảo tốt các khâu quản lý, cung cấp 
phuơng tiện tránh thai miễn phí đúng đối tượng.

- Nắm số liệu thực nhận, câp phát; số tồn kho thực tế và tồn trên sổ sách 
theo quy định.

3/ Trạm Y tê các xã
- Tiếp nhận và thực hiện số lượng phương tiện tránh thai, nhập kho, xuất 

kho, thẻ kho, số tồn, hạn sử dụng và có danh sách đối tượng sử dụng hàng 
tháng.

֊ Thực hiện việc kiếm kê kho định kỳ hàng quý (đối chiếu số lượng 
phương tiện tránh thai tồn thực tế và tồn trên sô sách theo quy định mầu hướng 
dần).

- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng, đảm bảo tốt các khâu quản lý, cung cấp 
phương tiện tránh thai miễn phí đúng đối tượng.

- Lưu giữ sổ sách quản lý đối tượng sử dụng các loại phương tiện tránh 
thai, theo dõi, cấp phát, báo cáo định kỳ hàng tháng về Trung tâm Y tế (Qua 
Khoa CSSKSS) theo đúng thời gian quy định.

- Phụ lục 1: Bảng cấp phát vòng tránh thai Tcu 380 và thuốc thiết yếu 
kèm theo ca vòng (theo Kế hoạch số 71KH-TTYT, ngày 04 tháng 4 năm 2024 
và Kế hoạch số 110/KH-TTYT, ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Trung tâm Y tế 
huyện).

- Phụ lục 2: Bảng phân bô sô quản lý sức khỏe người cao tuôi năm 2024.
- Phụ lục 3: Tờ rơi các chương trình, đề án công tác Dân số năm 2024.
Nhận được Công văn này Trung tâm Y tế huyện đề nghị Trạm Y tế các xã 

cử viên chức xã đên nhận và triên khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có 
khó khăn, vướng mắc liên hệ Trung tâm Y tế huyện (Qua Khoa CSSKSS và 
Phòng DS-TTGDSK) để phối hợp thực hiện ./.■/?£

Nơi nhận ՛. GIÁM ĐÓC
- BGĐ. TTYT huyện;
- Các Khoa/phòng liên quan;
- Trạm Y tế các xã;
- Lưu: VT.



tình
Phụ lục 01

//trung x ՝ _______
BẢNG CẤP PHẤÍyVỘNG ÍTttU 380(KH 71/KH -TTYT - KH 110/ KH-TTYT + (THUỐC KÈM VÒNG + VTYT THEO CAS VÒNG 2024)

ị văn sổ: 65/CCDS ngày 03 tháng 6 năm 2024 của chi cục Dân Sổ-KHHGĐ

TT jĐo’n vị

DCTC -MP Thuốc cấp sử dụng cho vòng Vật tư y tế

Vòng cấp 
theo kế 
hoạch

số 71/KH-
TTYT

04/4/2024

Vòng cấp 
theo kế 

hoạch số 
110/KH-
TTYT

27/5/2024

Tông cộng
Doxycyline 
(viên) HSD: 

05/6/2025

Harine 
(Spa)Vỉên 

HSD: 05/6/2 
025

Vitamin(vi 
ên) 

HSD: 
03/6/2025

Găng tay 
tiệt 

trùng(đôi 
) 

HSD: 
04/2025

Tấm 
lót(cái) 
HSD: 

25/2025

Ống hút 
phi 4 

(cái)HSD: 
03/2025

Presept(Ger 
misep) 

(viên) HSD: 
28/02/2026

Povidone 
(chai)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 /ở 77

1 Hòn Tre 11 6 17 170 204 80 6 6 6 1 1

2 Lại Sơn 18 12 30 300 360 141 11 1 1 11 2 2

3 An sơn 12 7 19 190 228 89 7 7 7 2 1

4 Nam du 9 5 14 140 168 66 5 5 5 1 1

Tổng số 50 30 80 800 960 375 29 29 29 6 5



Phụ lục 02

Ố SÓ QUẢN LÝ SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI NĂM 2024

\ ' /.&//
.\ />5 //_______________________________________________________________________________________

ĩ^ỵo văn sô: 65/ CCDS ngày 03 thủng 6 năm 2024 của chi cục Dân SÔ-KKHGĐ

TT Số lượng/ Cnốn Ký nhận

1 Hòn Tre 125

2 Lại Sơn 222

3
է
An Sơn 69

4 Nam Du 84

Tông cộng 500
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//X \\ Phụ lục 03
,___ # / _______'________ ,_________ y______  X ր____ _Ղ_______ ,_____Ạ_____* ,Y________

BẢNG phânBÓTƠRơi các chương trình, đè án công tác dân sô năm 2024
/ông văn : 65/CCDS ngày 03 tháng 6 năm 2024 cua Chi cục Dân sổ - KHHGĐ

TT Đon vị 
ĩ

Hội 
chứng 
Down, 

tam 
sắc the 

18 và 13

Thiếu
men

G6PD

Tăng 
sản 

tuyến 
thượng 

thận

Thính 
giác 

trẻ sơ 
sinh

Tim 
bẩm 
sinh

Thiểu 
năng 
tuyến 
giáp

DỊ tật 
ống 
thần 
kinh

Sàng lọc 
và chân 

đoán 
trước 
sinh

Kế 
hoạch 

hóa gia 
đình

NĐ vị 
thành 

niên cần 
biết

Phòng 
tránh 
nhiễm 
khuẩn 
đường 

sinh sản

Sống 
vui 

sống 
khỏe 

song có 
ích

Ký nhận

A B 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 72 73

1 Hòn Tre 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2 Lại Sơn 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

3 An Sơn 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

4 Nam Du 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Tổng cộng 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


